
BỘ Y TẾ 
_______________ 

 

Số:         /QĐ-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày          tháng      năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;    

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn 

công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 126/TTr-SYT 

ngày 17/8/2021;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho 98 cá nhân thuộc 

Ủy ban nhân dân và Sở Y tế tỉnh Hà Giang; có danh sách kèm theo, 

Đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, 

 chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - 

Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.             

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TT-KT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

[daky] 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 
Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BYT, ngày       /10/2021) 
 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ/ Đơn vị 

Nam Nữ 

1 Ông Nguyễn Đình Dích 1961   Phó Giám đốc, Sở Y tế Hà Giang 

2 Ông Hoàng Hồng Tư 1963   
Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y Dược và 

BHYT, Sở Y tế Hà Giang 

3 Ông Nguyễn Bá Văn 1969   
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế Hà 

Giang 

4 Bà Đỗ Thị Mỹ   1976 Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Giang 

5 Bà Tạ Thị Lộ 1979   Chánh Văn phòng, Sở Y tế Hà Giang 

6 Ông Nguyễn Mạnh Hà 1972   
Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế 

Hà Giang 

7 
Bà Nguyễn Thị Bích 

Liên 
  1969 Phó Chánh Văn phòng, Sở Y tế Hà Giang 

8 Bà Nguyễn Thị Bình   1977 Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Giang 

9 Nguyễn Thế Ngọc 1974   Phòng Thanh Tra, Sở Y tế Hà Giang 

10 Nguyễn Dược Nam 1977   Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hà Giang 

11 Đặng Thị Minh Hiền   1976 Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế Hà Giang  

12 Lương Thị Liên   1979 Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế Hà Giang 

13 Ông Vũ Xuân Hải 1969   
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

14 
Ông Nguyễn Quốc 

Tuyến 
1972   

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

15 Bà Vương Thị Lợi   1970 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

16 Bà Hoàng Thị Thủy   1977 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

17 Bà Nguyễn Thị Lan   1971 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

18 Bà Đào Thị Yên   1977 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

19 Bà Nguyễn Thị Hạnh   1979 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

sy
t_

ha
gi

an
g_

vt
_S

o 
Y

 te
 H

a 
G

ia
ng

_0
7/

10
/2

02
1 

10
:5

1:
45



 3 

20 
Bà Trần Thị Kim 

Truyền 
  1976 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

21 Ông Nguyễn Đức Hùng 1978   
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà 

Giang 

22 Bà. Đặng Thị Tiện   1979 
Trung tâm Giám định Y khoa, Sở Y tế Hà 

Giang 

23 Bà. Nguyễn Thị Thúy   1979 
Trung tâm Giám định Y khoa, Sở Y tế Hà 

Giang 

24 Bà. Trần Thị Uyên   1976 Trung tâm Kiểm nghiệm, Sở Y tế Hà Giang 

25 Bà. Bùi Thị Hoài   1977 Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

26 Bà. Nguyễn Thị Hạnh   1980 Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

27 Bà. Nông Thị Nam   1982 Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

28 Bà. Phan Thị Hải Yến   1976 Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

29 Ông Dương Trung Bình 1976   Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

30 Bà Vũ Thị Tuấn   1981 Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

31 Ông Vũ Ngọc Trường 1975   Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

32 Bà. Hoàng Thị Thanh   1974 Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

33 Bà. Nguyễn Thị Thu   1975 Trường Trung cấp Y tế, Sở Y tế Hà Giang 

34 Bà Nguyễn Thị Thắm   1973 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

35 Bà Trần Thúy Lan   1978 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

36 Bà Nguyễn Thị Hương   1979 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

37 Bà Ma Thị Mễ   1979 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

38 Bà Bùi Thị Thảo   1978 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

39 Ông Nguyễn Xuân Sơn 1972   Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 
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40 Bà Đinh Thị Thịnh   1970 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

41 Ông Mai Bảo Trung 1976   Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

42 Bà Nguyễn Thùy Linh   1982 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

43 
Bà Nguyễn Thị Tuyết 

Lan 
  1977 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

44 Bà Trần Thị Kim Dung   1980 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

45 Bà Đào Thị Thắm   1972 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

46 Bà Nguyễn Thị Hằng   1974 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

47 Bà Bùi Thị Thu Hà   1979 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

48 Bà Đặng Thị Ngân   1976 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

49 Bà Bùi Thị Mạnh Ngàn   1977 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

50 Bà Phùng Thị Duyên   1977 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

51 Bà Nguyễn Thị Xuyến   1979 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

52 Bà Đán Thị Hà   1976 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

53 Bà Nguyễn Thị Thập   1980 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

54 
Bà Nguyễn Thị Vân 

Anh 
  1983 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

55 Bà Trần Kim Oanh   1981 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

56 Bà Nguyễn Thị Huyền   1980 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

57 Bà Đào Cẩm Lê   1977 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

58 Bà Vừ Thị Mai Trang   1978 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

59 Bà Triệu Thị Thu Hoàn   1979 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 
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60 Ông Trần Văn Học 1969   Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

61 Bà Trần Thị Hiên   1977 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

62 Bà Nguyễn Thị Thắm   1971 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

63 
Bà Nguyễn Thị Kim 

Huế 
  1979 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

64 Bà Nguyễn Bích Thủy   1969 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

65 Bà Hứa Thị Hường   1982 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

66 Ông Hoàng Minh Hải 1975   Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

67 Ông Phạm Anh Văn 1969   Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

68 Bà Kim Thị Ngọc Lan   1981 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

69 Bà Nguyễn Thị Nhính   1979 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

70 
Bà Đinh Thị Lương 

Tâm 
  1977 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

71 Bà Dương Thị Huyền   1978 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Hà Giang 

72 Bà Trịnh Thị Ước   1978 
 Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Sở Y tế Hà 

Giang 

73 Bà Nguyễn Thị Huân   1975 
 Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Sở Y tế Hà 

Giang 

74 
Bà Dương Thị Phương 

Hoa 
  1981 

 Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Sở Y tế Hà 

Giang 

75 Bà Nguyễn Thị Loan   1976 
 Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Sở Y tế Hà 

Giang 

76 Bà Chu Thị Mùi   1979 
 Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Sở Y tế Hà 

Giang 

77 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Hương 
  1981 

 Bệnh viện Y Dược cổ truyền, Sở Y tế Hà 

Giang 

78 Ông Tạ Tiến Mạnh 1975   
Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc, Sở Y tế 

Hà Giang 

79 Bà Lương Thị Huế   1975 
Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, Sở Y tế 

Hà Giang 

sy
t_

ha
gi

an
g_

vt
_S

o 
Y

 te
 H

a 
G

ia
ng

_0
7/

10
/2

02
1 

10
:5

1:
45



 6 

80 Bà Mai Thị Hải   1980 
Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, Sở Y tế 

Hà Giang 

81 Bà Chu Thị Hồng   1975 
Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh, Sở Y tế 

Hà Giang 

82 Bà Bùi Thị Hồng Vân   1971 
Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ, Sở Y tế Hà 

Giang 

83 Bà Lục Thị Lý   1982 
Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ, Sở Y tế Hà 

Giang 

84 Bà Phạm Thị Minh   1969 
Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ, Sở Y tế Hà 

Giang 

85 Bà Bùi Thanh Huyền   1976 
Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ, Sở Y tế Hà 

Giang 

86 
Ông Nguyễn Ngọc 

Chung 
1971   

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Sở Y tế Hà 

Giang 

87 Bà Nguyễn Thị Giang   1975 
Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Sở Y tế Hà 

Giang 

88 
Bà Hoàng Thị Thu 

Hạnh  
  1977 

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Sở Y tế Hà 

Giang 

89 Bà Đặng Thanh Hoa   1981 
Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Sở Y tế Hà 

Giang 

90 Ông Nguyễn Văn Thời 1973   
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Bắc 

Quang, Sở Y tế Hà Giang 

91 Bà Hoàng Thị Thuận   1981 
Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, Sở Y 

tế Hà Giang 

92 
Ông Nguyễn Văn 

Thắng 
1975   

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì, Sở Y tế 

Hà Giang 

93 Bà Lê Thị Hạnh   1977 
Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì, Sở Y tế 

Hà Giang 

94 Bà Lộc Thị Hương   1983 
Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì, Sở Y tế 

Hà Giang 

95 Bà Nguyễn Thị Thủy   1980 
Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì, Sở Y tế 

Hà Giang 

96 Ông Lù Văn Thắng 1972   Bệnh viện đa khoa Nà Chì, Sở Y tế Hà Giang 

97 
Ông Nguyễn Thanh 

Phương 
1974   Bệnh viện đa khoa Nà Chì, Sở Y tế Hà Giang 

98 Ông Nguyễn Đình Khê 1977   Bệnh viện đa khoa Nà Chì, Sở Y tế Hà Giang 
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